
Buổi: Có mặt          : để trống
Thời gian:
Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 221076 Nguyễn Phương Anh 01/11/2003 Cần Thơ DH22TCN01

2 222843 Lê Đoan Chinh 18/07/2004 Cà Mau DH22TCN01

3 2110564 Lê Tấn Đạt 29/10/2003 Vĩnh Long DH21QTD03

4 233862 Dương Tấn Duy 12/04/2005 Đồng Tháp DH23DUO01

5 200153 Lê Quốc Huy 26/05/2001 Hậu Giang DH20KTR01

6 238208 Hồ Mỹ Huyền 28/08/2005 An Giang DH23QTK07

7 211412 Võ Quốc Kha 27/06/2003 Trà Vinh DH21XDU01

8 213887 Trần Hoàng Khiêm 19/02/2003 Kiên Giang DH21XET03

9 212909 Tô Khắc Lượng 04/06/2003 Cần Thơ DH21XET03

10 213699 Nguyễn Ngọc Mộng 07/08/2003 Sóc Trăng DH21XET03

11 212399 Lê Hoàng Mỹ 04/08/2003 Cà Mau DH21XDU02

12 214267 Trần Mộng Nghi 01/08/2003 Cà Mau DH21QTK04

13 212232 Hoàng Hửu Nghĩa 20/12/2003 Cà Mau DH21XDU02

14 212214 Lê Anh Nghĩa 25/09/2003 Hậu Giang DH21XDU02

15 220457 Phạm Lê Khánh Ngọc 16/07/2004 Cần Thơ DH22TCN01

16 2110640 Phạm Thái Nguyên 30/04/2003 Kiên Giang DH21QTD03

17 223598 Nguyễn Trọng Nhân 14/09/2004 Cần Thơ DH22CNH01

18 211576 Phạm Phú Nhân 20/06/2002 Hậu Giang DH21XDU02

19 213860 Lê Ngọc Quyền Nhi 20/09/2003 An Giang DH21XET03

20 212009 Phan Trọng Phúc 21/11/2003 Đồng Tháp DH21QTD01

21 220611 Phan Minh Quân 02/03/2004 Vĩnh Long DH22TCN01

22 2110848 Nguyễn Thị Trúc Quyên 27/08/2003 Kiên Giang DH21QTD03

23 234055 Quách Tố Quyên 17/06/2005 Cần Thơ DH23DUO01
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24 213291 Nguyễn Cao Sang 04/12/2003 Cà Mau DH21XET03

25 2110230 Nguyễn Hoàng Thanh Sang 05/05/2003 Sóc Trăng DH21XDU02

26 2110874 Hồ Hoàng Tân 15/08/2002 Bạc Liêu DH21XDU02

27 223998 Nguyễn Minh Thái 16/03/2004 Cần Thơ DH22DUO02

28 212702 Trần Quốc Thái 12/11/2003 An Giang DH21XDU02

29 223076 Nguyễn Thu Thảo 16/04/2004 An Giang DH22DUO02

30 210738 Nguyễn Quốc Thịnh 10/11/2003 Cần Thơ DH21XDU02

31 212212 Phan Cường Thịnh 02/04/2003 Vĩnh Long DH21XDU02

32 213413 Nguyễn Ngô Minh Thư 17/12/2003 Tiền Giang DH21XET03

33 229910 Phạm Anh Thư 27/04/2003 Cà Mau DH22NNA03

34 219451 Lý Thành Tín 12/11/2003 Sóc Trăng DH21XDU02

35 213332 Nguyễn Đức Tín 26/11/2003 Kiên Giang DH21XET03

36 2110865 Phạm Ngọc Toàn 07/07/2003 Đồng Tháp DH21XDU02

37 213309 Tiêu Thị Huỳnh Trâm 28/12/2003 Hậu Giang DH21XET03

38 213361 Nguyễn Thị Thanh Trúc 27/04/2003 Cần Thơ DH21XET03

39 2110563 Lê Vũ Trường 06/12/2003 Cà Mau DH21QTD03

40 213683 Bùi Nguyễn Thúy Uyên 23/05/2003 An Giang DH21XET03

41 211715 Huỳnh Chánh Vinh 24/09/2003 An Giang DH21XDU02

42 213620 Hoàng Thị Ngọc Yên 29/01/2003 An Giang DH21XET03
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